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TT 
Số 

CMND 

Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 335032451 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THÀNH CÔNG Nam 03/03/2003 TRÀ VINH Khmer 5.99  

2 334996991 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH LÂM CHÍ CÔNG Nam 25/06/2002 TRÀ VINH Kinh 7.39  

3 
MI5800659

668 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH DỮNG Nam 29/09/2003 TRÀ VINH Khmer 5.61  

4 334236584 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM ĐEM Nam 10/06/1986 TRÀ VINH Khmer 6.09  

5 335032639 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ CÔNG HẬU Nam 19/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.40  

6 335021575 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH VI KA Nam 01/01/2002 TRÀ VINH Khmer 6.84  

7 335032717 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SANG SÓC KHA Nam 02/01/2003 CAMPUCHIA Khmer 6.57  

8 335032703 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VĂN KHA Nam 24/08/2001 TRÀ VINH Kinh 6.44  

9 335076130 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHÍ KHANG Nam 30/07/2003 TRÀ VINH Khmer 5.94  

10 335084601 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH KHANG Nam 24/12/2003 

TP HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 5.39  

11 335059130 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ĐĂNG KHOA Nam 06/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.52  

12 335074250 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN VŨ LUÂN Nam 02/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.80  

13 335056535 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MUM Nữ 12/02/2003 TRÀ VINH Khmer 5.40  



TT 
Số 

CMND 

Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

14 334979229 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THÁI VĂN NGUYÊN Nam 11/05/2001 TRÀ VINH Kinh 7.33  

15 335076425 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG NHẤT Nam 11/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.13  

16 334620922 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH SI NONL Nam 01/01/1989 TRÀ VINH Khmer 6.16  

17 335064928 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH HOÀI PHONG Nam 04/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6  

18 335076267 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LẠC PHÚ Nam 15/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.36  

19 335076845 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG HOÀNG PHÚC Nam 26/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.09  

20 335056238 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ NGỌC PHƯƠNG Nữ 30/11/2003 TRÀ VINH Khmer 5.49  

21 335064925 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN PHÚ QUÍ Nam 07/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.98  

22 335042821 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ BÍCH THI Nữ 11/04/2003 TRÀ VINH Khmer 7.87  

23 335056854 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ PHÚC THỊNH Nam 29/11/2002 TRÀ VINH Kinh 6.26  

24 335091654 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN CÔNG THỊNH Nam 07/03/2003 VĨNH LONG Kinh 6.31  

25 335064571 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LƯU HOÀNG THỊNH Nam 26/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.70  

26 335056656 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HỒ QUỐC THỊNH Nam 04/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.78  

27 335056674 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ MINH TƯỜNG Nam 01/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.37  

28 335064046 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC VIỆT Nam 21/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.33  

   Danh sách gồm: 28 thí sinh  

 


